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HƯỚNG DẪN CHẤM
Môn:  NGỮ VĂN LỚP 10
(Hướng dẫn chấm này gồm có 03 trang)

I. HƯỚNG DẪN CHUNG 
- Giám khảo cần chủ động nắm bắt nội dung trình bày của học sinh để đánh giá tổng quát bài làm, tránh đếm ý cho điểm. Chú ý vận dụng linh hoạt và hợp lý Hướng dẫn chấm.
- Đặc biệt trân trọng những bài viết có cách diễn đạt chặt chẽ mạch lạc, giàu hình ảnh và cảm xúc, có cách nhìn riêng, cách trình bày riêng thuyết phục.
- Điểm lẻ toàn bài tính đến 0.25 điểm.
II. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ
Câu 1. (8.0 điểm)
	Nội dung yêu cầu
	Điểm

	I. Yêu cầu về kĩ năng
   -  Nắm vững cách làm bài văn nghị luận xã hội.
   - Bố cục đầy đủ 03 phần, kết cấu rõ ràng, lập luận chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp...
   - Có những cách diễn đạt hay, hấp dẫn, văn phong giàu hình ảnh, cảm xúc; dẫn chứng mới mẻ, thuyết phục… 
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	II. Yêu cầu về kiến thức 
   HS có thể trình bày theo nhiều cách, có thể hướng đến các ý sau:
	

	 1. Giải thích  
- sợ: trạng thái lo lắng, hoang mang, bất an.
- bị thay thế bởi máy móc: sợ bị lấn át, bị “vô hiệu hoá” khi máy móc ngày càng đa năng, thay con người làm nhiều việc.
- máy móc bên ngoài: máy móc theo nghĩa thực, sự tồn tại mang tính vật chất của máy móc.
- máy móc của chính lòng mình: máy móc theo nghĩa ẩn dụ, đó là sự rập khuôn, vô cảm, xơ cứng của tâm hồn mỗi con người.
 Vấn đề nghị luận: Một vấn đề của thời đại, hơn cả nỗi sợ bị thừa thải trước sự xuất hiện của máy móc, công nghệ, đó chính là hãy biết sợ sự chai sạn, máy móc hoá về tâm hồn.
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	  2. Bàn luận
- Nỗi sợ bị thay thế bởi máy móc là một nỗi sợ có cơ sở trong thời đại ngày nay. Thời đại công nghiệp hoá, số hoá lên ngôi đã hỗ trợ con người trong nhiều hoạt động sống. Đồng thời, con người rơi vào trạng thái tiêu cực trước nguy cơ trở nên thừa thải, vô dụng trước sự tiện nghi của máy móc. 
- Tâm hồn trở thành máy móc mới là nỗi sợ đáng lo ngại hơn cả:
+ Con người là chủ thể sáng tạo và điều khiển máy móc, máy móc bên ngoài không thể thay thế vai trò độc tôn của con người. 
+ Những giá trị bên trong tâm hồn mới quyết định ý nghĩa cuộc sống. Khi để tâm hồn rơi vào chai lì, vô cảm, rập khuôn, bị động thì con người đang tự đánh mất đi đặc quyền của con người, rơi vào sống mòn, sống phí,…
- Từ nỗi sợ máy móc của lòng mình, mỗi người cần luôn nuôi dưỡng xúc cảm với cuộc đời, phát huy tính sáng tạo, tâm thế chủ động… để tạo ra những giá trị sống đúng nghĩa cho chính mình và góp phần tạo ra xã hội văn minh, nhân ái. 
Học sinh cần nêu được những dẫn chứng xác đáng, tiêu biểu từ đời sống, từ trải nghiệm cá nhân 
- Phê phán: những con người bị động chìm đắm trong những nỗi sợ, những người sống hời hợt, vô cảm,…
- Bên cạnh đó, con người cũng cần quan tâm đến những nỗi sợ khác: những hiểm hoạ của thiên nhiên, …Nỗi sợ máy móc đôi khi cũng là điều cần thiết để ta làm chủ máy móc, làm chủ những phát minh của chính mình.  
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	3. Bài học nhận thức, hành động
- Ý thức đúng đắn vai trò của máy móc và về tình trạng sống của chính mình để thức dậy những giá trị người bên trong.
- Cần có những hành động tích cực để tối ưu hoá chức năng của máy móc, thực hành lối sống yêu thương, sáng tạo, tự chủ,… 
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Câu 2. (12.0 điểm)	

	Nội dung yêu cầu
	Điểm

	I. Yêu cầu về kĩ năng
  - Biết cách làm bài văn nghị luận văn học. Bố cục đầy đủ 03 phần: Mở bài, thân bài, kết bài.
 - Hệ thống luận điểm sáng rõ, lập luận chặt chẽ, lí lẽ xác đáng, chọn và phân tích dẫn chứng tiêu biểu…
- Vận dụng linh hoạt các thao tác lập luận; văn viết giàu hình ảnh, biểu cảm; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.
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	II. Yêu cầu về kiến thức
- Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách, sau đây là một số ý cơ bản cần hướng đến.
	

	 1. Giải thích 
- cảnh báo: thông báo trước về việc nghiêm trọng có thể sẽ diễn ra để con người phòng tránh.
- sự suy đồi tâm hồn, cái chết tinh thần: đánh mất đi những giá trị tốt đẹp bên trong nội tâm, tinh thần của mỗi con người: những rung động của xúc cảm, tình bác ái yêu thương, niềm tin yêu hi vọng,…
→ Nhiệm vụ và giá trị của văn học là phản ánh, thức tỉnh con người trước nguy cơ tha hoá, bị bào mòn về đời sống tinh thần, để từ đó con người nuôi dưỡng tâm hồn, hướng về phía những giá trị tốt đẹp. 
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	 2. Bàn luận
- Bắt rễ từ hiện thực, văn học luôn đồng hành cùng những bước đi và vấn đề cấp bách của thời đại. 
- Tác phẩm văn học phải mở phơi, đào sâu, cảnh báo những “cái chết tinh thần” của nhân loại: những nỗi đau, sự tự huỷ hoại, bi kịch tha hoá, tình trạng sống mòn, sự suy đồi…bên trong tâm hồn con người. Đó là những mảnh hiện thực bên trong con người, âm thầm bào mòn cái thiện, cái đẹp của cuộc đời. 
- Từ đó, văn học khiến con người nhận diện được những “căn bệnh tinh thần” của thời đại, biết nhìn lại chính mình một cách sâu sắc. Đồng thời, văn học cảnh báo cho một hiện thực chưa diễn ra với sự lên ngôi của cái xấu, cái ác; thức tỉnh những giá trị sống đúng nghĩa, hướng con người đến Chân- Thiện- Mỹ.
Chứng minh: HS chọn được một số tác phẩm văn học tiêu biểu để phân tích, khái quát làm sáng tỏ vấn đề nghị luận.
- Những cảnh báo trong văn học chỉ có ý nghĩa khi xuất phát từ sự suy ngẫm những quy luật vận động của hiện thực xã hội, quy luật tâm lý con người, xuất phát từ tấm lòng nhân đạo và lý tưởng thẩm mỹ của nhà văn. Văn học thực hiện chức năng dự cảm, cảnh báo thông qua tiếng nói của ngôn từ, qua sức hấp dẫn của hình tượng nghệ thuật, khiến con người tự nhận thức, tự cảnh tỉnh, tự hoàn thiện nhân cách,… 
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	3. Đánh giá, liên hệ
- Ý kiến đúng đắn khi khẳng định giá trị của văn học trong việc phản ánh, phân tích và kiến tạo hiện thực ở chiều hướng tốt đẹp hơn.
- Ý kiến có ý nghĩa định hướng đúng đắn, sâu sắc cho hoạt động sáng tạo và tiếp nhận văn học: 
+ Nhà văn phải thâm nhập thực tế, nắm bắt những biến động trong thế giới tâm hồn  con người, phải có niềm tin vào những giá trị nhân sinh tốt đẹp cùng với một tài năng và bản lĩnh nghệ thuật để đánh động những căn bệnh tinh thần của nhân loại.
+ Người đọc có ý thức trân trọng những tiếng nói cảnh báo trong văn học, từ đó sống sâu với hiện thực đang diễn ra, hiểu được sâu sắc sự thật của tâm hồn mình và hướng đến những giá trị sống tích cực. 
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